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Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: 
Công nghệ sinh học môi trường




Environmental biotechnology

Mã học phần: 
Số tín chỉ: 

2
Đào tạo trình độ: 
Đại học

Cho sinh viên năm thứ: 
4

Học phần tiên quyết: 
Các quá trình sinh hóa trong kỹ thuật môi trường, Vi sinh vật học môi trường
Phân bổ tiết giảng của học phần: 

- Nghe giảng l‎ý thuyết: 
13 tiết

- Thảo luận trên lớp: 
11 tiết

- Tự nghiên cứu: 

6 tiết

Khoa/Viện, Bộ môn quản lý‎ học phần: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường, Viện Công nghệ sinh học và môi trường

2. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp cho người học: những kiến thức cơ bản về vai trò của các sinh vật đặc biệt là vi sinh vật và thực vật trong xử lý môi trường, các phương pháp xử lý ô nhiễm nước, đất và chất thải hữu cơ bằng công nghệ sinh học. 

3. Mục tiêu của học phần 
3.1. Danh mục vấn đề của học phần

1. Ô nhiễm môi trường và các giải pháp

2. Vai trò của vi sinh vật trong xử lý môi trường 
3. Sản xuất chế phẩm vi sinh để xử lý môi trường

4. Vai trò của thực vật trong xử lý‎ môi tr‎ường

5. Ứng dụng của công nghệ sinh học môi trường trong thực tiễn hiện nay
3.2. Chuẩn đầu ra “KAS” cho từng vấn đề của học phần

Vấn đề 1: Ô nhiễm môi trường (ONMT) và các giải pháp

	Chuẩn
	Mức độ

	Kiến thức

1. Định nghĩa và phân loại ONMT

2. Tác động sinh thái và xã hội của ONMT

3. Đặc tính của nước thải và chất thải hữu cơ, chỉ tiêu và phương pháp đánh giá ONMT

4. Các giải pháp xã hội và kỹ thuật để giảm thiểu ONMT

5. Ưu điểm của cách tiếp cận công nghệ sinh học
	1

2

2
1

3

	Thái độ

1. Yêu thích môi trường trong sạch, có thái độ tích cực trong bảo vệ môi trường sống

2. Kiềm chế hành vi vứt rác bừa bãi hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
	

	Kỹ năng

1. Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn, kỹ năng làm việc nhóm

2. Nâng cao khả năng diễn đạt trước đám đông và tranh luận vấn đề
	1
2



Vấn đề 2: Vai trò của vi sinh vật trong xử lý môi trư‎ờng

	Chuẩn
	Mức độ

	Kiến thức

1. Phân bố và đa dạng của vi sinh vật trong môi trường
2. Phân giải và chuyển hóa vật chất của vi sinh vật

3. Kỹ thuật xử lý đất ô nhiễm bằng vi sinh vật

4. Kỹ thuật xử lý nước ô nhiễm bằng vi sinh vật
5. Kỹ thuật xử lý chất thải hữu cơ bằng vi sinh vật
	2

3

3
2
1

	Thái độ

1. Nhận ra tầm quan trọng của vi sinh vật trong môi trường sống của con người nói chung và xử lý ô nhiễm môi trường nói riêng
	

	Kỹ năng

1. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm
2. Phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu
	2

1



Vấn đề 3: Sản xuất chế phẩm vi sinh để xử lý môi trường

	Chuẩn
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nguyên lý cơ bản của quá trình xử lý môi trường bằng vi sinh vật

2. Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh để xử lý môi trường

3. Ảnh hưởng của các yếu tố lý - hóa của môi trường đến chế phẩm

4. Một số chế phẩm và chủng vi sinh vật được sử dụng phổ biến hiện nay
	2

3

2

1

	Thái độ

1. Nhận ra tầm quan trọng của vi sinh vật trong môi trường sống của con người

2. Vấn đề ô nhiễm môi trường có thể giải quyết ở quy mô công nghiệp
	

	Kỹ năng

1. Kỹ năng sản xuất chế phẩm vi sinh theo quy trình

2. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn

3. Phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu
	1

2
2



Vấn đề 4: Vai trò của thực vật trong xử lý‎ môi trường
	Chuẩn
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khả năng hấp thụ và chuyển hóa các chất ở thực vật

2. Xử lý ô nhiễm kim loại nặng nhờ thực vật

3. Xử lý ô nhiễm chất hữu cơ nhờ thực vật

4. Xử lý ô nhiễm nước ngầm nhờ thực vật
	2

3

2

1

	Thái độ

1. Nhận ra tầm quan trọng của thực vật trong môi trường sống của con người

2. Ý thức được vai trò của kỹ thuật trồng cây trong xử lý môi trường
	

	Kỹ năng

1. Kỹ thuật trồng cây để xử lý ô nhiễm môi trường

2. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn

3. Nâng cao khả năng diễn đạt trước đám đông và tranh luận vấn đề
	1

2
2



Vấn đề 5: Ứng dụng của công nghệ sinh học môi trường trong thực tiễn hiện nay
	Chuẩn
	Mức độ

	Kiến thức

1. Xử lý chất thải trong nuôi trồng và chế biến thủy sản (Hiện trạng và công nghệ)
2. Phát triển công nghiệp công nghệ sinh học thân thiện môi trường (Sản xuất vật liệu sinh học, nhiên liệu sinh học, khí sinh học, khoáng sinh học)
	2

2



	Thái độ

1. Nhận thức đuợc tầm quan trọng trong xử lý ô nhiễm từ nuôi trồng và chế biến thủy sản
2. Yêu thích môi trường trong sạch, có thái độ tích cực trong bảo vệ môi trường sống
3. Kiềm chế hành vi vứt rác bừa bãi hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
	

	Kỹ năng

1. Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn, kỹ năng làm việc nhóm

2. Nâng cao khả năng diễn đạt trước đám đông và tranh luận vấn đề

3. Phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu
	3
3

3


4. Hình thức tổ chức dạy - học

4.1. Lịch trình chung

	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy và học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập
	Tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	3
	
	2
	
	
	5

	Vấn đề 2
	3
	
	2
	
	
	5

	Vấn đề 3
	3
	
	2
	
	
	5

	Vấn đề 4
	3
	
	2
	
	
	5

	Vấn đề 5
	1
	
	3
	
	6
	10

	Tổng:
	13
	
	11
	
	6
	30


4.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần

Các phim và video clip về Công nghệ sinh học môi trường
5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Nămxuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương
	Công nghệ sinh học môi trường
	2003
	Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
	Thư viện
	x
	

	2
	Lê Xuân Phương
	Giáo trình Vi sinh vật học môi trường
	2009
	Đại học Đà Nẵng
	Thư viện điện tử (www.ebook.edu.vn)
	x
	

	3
	Lê Phi Nga, Jean Paul Schwitzguebels
	Bài giảng Công nghệ sinh học Môi trường
	2009
	Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
	Thư viện điện tử (www.ebook.edu.vn)
	x
	

	4
	Kiều Hữu Ảnh 
	Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp
	1999
	Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
	Thư viện 
	
	x

	5
	Gareth M. Evans, Judith C. Furlong 
	Environmental Biotechnology: Theory and Application,
	2003  
	John Wiley & Sons Ltd
	Giảng viên cung cấp
	
	x

	6
	Nguyễn Xuân Thành, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Toản


	Giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường
	 2003  
	Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội
	Giảng viên cung cấp
	
	x

	7
	Udo Wiesmann, In Su Choi, Eva-Maria Dombrowski 
	Fundamentals of Biological Wastewater Treatment,
	2007
	Wiley-VCH Verlag GmbH. & Co. KGaA.
	Giảng viên cung cấp
	
	x


6. Đánh giá quá trình trong dạy và học

6.1. Các hoạt động kiểm tra đánh giá
	TT
	Các chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH) 


	Quan sát, 

Điểm danh 
	15

	2
	Tự nghiên cứu (TNC) và hoạt động nhóm


	Viết tiểu luận, trình bày seminar, thảo luận nhóm
	35

	3
	Thi kết thúc học phần (THP) 
	Tự luận (60-90’)
	50

	Điểm học phần (ĐHP) = TGH × 15% + TNC × 35% + THP × 50% (làm tròn đến phần nguyên)


